	TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________


BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA 

_______________

Thời gian bắt đầu: 17 giờ 00 ngày 16 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm: Khoa Công nghệ May – Thời trang.

Thành phần tham dự: Thầy Nguyễn Văn Dũng, Thầy Nguyễn Thanh Lâm, Thầy Hồ Văn Sĩ, Cô Trương Việt Khánh Trang, Cô Phạm Thị Thanh Thúy, Cô Lâm Thị Phương Thùy, Thầy Nguyễn Ngọc Thọ.
Vắng: 

Chủ trì (chủ tọa): Cô Trương Việt Khánh Trang.

Thư ký (người ghi biên bản): 

Nội dung:

Về việc họp phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo. 
Hội đồng Khoa rà soát theo từng tiêu chí, từng giảng viên: đánh giá và cho điểm 

Phân loại GV đạt chuẩn và không đạt chuẩn; từ đó  giáo viên, khoa có kế hoạch hoạt động làm việc, bồi dưỡng chuyên môn cho năm sau, và những năm tiếp theo.
Kết quả  điểm  qui đổi theo bảng đinh kèm, tổng hợp như sau:

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	

	1
	Chế Vân Cầm
	91
	Không đạt chuẩn
	74
	Không đạt chuẩn
	 

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	97
	Không đạt chuẩn
	64
	Không đạt chuẩn
	 GV nuôi con nhỏ

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	83
	Không đạt chuẩn
	58 
	Không đạt chuẩn
	 GV nuôi con nhỏ

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	77
	Không đạt chuẩn
	68 
	Không đạt chuẩn
	 

	5
	Trần Hồng Thảo
	88
	Không đạt chuẩn
	57 
	Không đạt chuẩn
	 GV tập sự từ T10/2017

	6
	Nguyễn Ngọc Thọ
	86
	Không đạt chuẩn
	68
	Không đạt chuẩn
	 

	7
	Phạm Thị Thanh Thúy
	86
	A
	85
	A
	 

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	92
	Không đạt chuẩn
	73 
	Không đạt chuẩn
	 

	9
	Trương Việt Khánh Trang
	91 
	A
	 91
	 A
	 


Cuộc họp kết thúc vào 18 giờ 30, ngày 16 tháng 05 năm 2018/.

	THƯ KÝ 


	CHỦ TỌA 


Trương Việt Khánh Trang


	TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________


BIÊN BẢN 

1HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA 

_______________

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm: Khoa Công nghệ May – Thời trang.

Thành phần tham dự: Cô Trương Việt Khánh Trang, Cô Phạm Thị Thanh Thúy, Cô Lâm Thị Phương Thùy.

Vắng: Thầy Nguyễn Ngọc Thọ, không phép

Chủ trì (chủ tọa): Cô Trương Việt Khánh Trang.

Thư ký (người ghi biên bản): Cô Lâm Thị Phương Thùy.

Nội dung:

Về việc họp phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo Cô Trang: Nhận được bảng đánh giá của 07 giáo viên có chỉnh sửa, 02 giáo viên không chỉnh sửa (Cô Dung và Cô Sương).

· Hội đồng Khoa rà soát theo từng tiêu chí, từng giảng viên , và rà soát  minh chứng cụ thể, để kiểm tra và thống nhất kết quả của từng giảng viên:
Phân loại GV đạt chuẩn và không đạt chuẩn; từ đó  giáo viên, khoa có kế hoạch hoạt động làm việc, bồi dưỡng chuyên môn cho năm sau, và những năm tiếp theo
Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 15, ngày 19 tháng 05 năm 2018/.

	THƯ KÝ 

Lâm Thị Phương Thùy 
	CHỦ TỌA 


Trương Việt Khánh Trang

	TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________


BIÊN BẢN 

2HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA 

_______________

Thời gian bắt đầu: 14 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm: Khoa Công nghệ May – Thời trang.

Thành phần tham dự: Cô Trương Việt Khánh Trang, Cô Phạm Thị Thanh Thúy, Cô Lâm Thị Phương Thùy, Thầy Nguyễn Ngọc Thọ.
Vắng: không 

Chủ trì (chủ tọa): Cô Trương Việt Khánh Trang.

Thư ký (người ghi biên bản): Cô Lâm Thị Phương Thùy.

Nội dung:

Về việc họp phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo Cô Trang: Nhận được bảng đánh giá của 07 giáo viên có chỉnh sửa, 02 giáo viên không chỉnh sửa (Cô Dung và Cô Sương).

· Hội đồng Khoa rà soát theo từng tiêu chí, từng giảng viên , và rà soát  minh chứng cụ thể, để kiểm tra và thống nhất kết quả của từng giảng viên:
Phân loại GV đạt chuẩn và không đạt chuẩn tổng hợp điểm, từ đó  giáo viên, khoa có kế hoạch hoạt động làm việc, bồi dưỡng chuyên môn cho năm sau, và những năm tiếp theo

Bảng diểm

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	

	1
	Chế Vân Cầm
	72
	Không đạt chuẩn
	 

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	59
	Không đạt chuẩn
	 GV nuôi con nhỏ

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	61
	Không đạt chuẩn
	 GV nuôi con nhỏ

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	66
	Không đạt chuẩn
	 

	5
	Trần Hồng Thảo
	57
	Không đạt chuẩn
	 GV tập sự từ T10/2017

	6
	Nguyễn Ngọc Thọ
	68
	Không đạt chuẩn
	 

	7
	Phạm Thị Thanh Thúy
	77
	A
	 

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	70
	Không đạt chuẩn
	 

	9
	Trương Việt Khánh Trang
	90
	 A
	 


Hội đồng Khoa học thống nhất điểm và không có ý kiến gì thêm

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 00, ngày 19 tháng 05 năm 2018/.

	THƯ KÝ 


	CHỦ TỌA 


Trương Việt Khánh Trang


	TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________


BIÊN BẢN 

3.HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  VỚI GV KHOA (Lần 3)
_______________

Thời gian bắt đầu: 14 giờ 00 ngày 21 tháng 05 năm 2018.
Địa điểm: Khoa Công nghệ May – Thời trang.
Thành phần tham dự: Toàn thể GV
Chủ trì (chủ tọa): Cô Trương Việt Khánh Trang.
Thư ký (người ghi biên bản): Cô Lâm Thị Phương Thùy.
Nội dung:
Về việc họp phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo: Thông báo Tổng kết đánh giá
BẢNG TỔNG KẾT 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO

	STT
	TÊN TIÊU CHÍ/ TIÊU CHUẨN (Không đạt)
	NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
	GV KHÔNG ĐẠT
	GHI CHÚ

	1
	TIÊU CHÍ 1
	
	Hiền, Cầm, Sương, Dung, Thọ, Thảo
	

	
	· TIÊU CHUẨN 1
	Trình độ chuyên môn
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 2
	Trình độ ngoại ngữ
	Hiền, Cầm, Sương, Dung, Thọ, Thảo, Thúy, Thùy
	

	
	· TIÊU CHUẨN 3
	Trình độ tin học
	Tất cả các gv đều đạt
	

	2
	TIÊU CHÍ 2
	
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 1
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 2
	Chuẩn bị hoạt động giảng dạy
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 3
	Thực hiện hoạt động giảng dạy
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 4
	Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 5
	Quản lý hồ sơ dạy học
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 6
	Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
	Dung
	

	
	· TIÊU CHUẨN 7
	Xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động giáo dục
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 8
	Quản lý người học, xây dựng môi trường giáo dục, học tập
	Tất cả các gv đều đạt
	

	
	· TIÊU CHUẨN 9
	Hoạt động xã hội
	Hiền, Cầm, Sương, Dung
	

	3
	TIÊU CHÍ 3
	
	Dung, Thảo, Thùy, Hiền
	

	
	· TIÊU CHUẨN 1
	Học tập, bồi dưỡng nâng cao
	Hiền, Cầm, Sương, Dung, Thảo, Thùy
	

	
	· TIÊU CHUẨN 2
	Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học
	Thảo, Hiền
	

	
	· TIÊU CHUẨN 3
	Nghiên cứu khoa học
	Dung, Thảo
	


Phân loại GV đạt chuẩn và không đạt chuẩn; từ đó  giáo viên, khoa có kế hoạch hoạt động làm việc, bồi dưỡng chuyên môn cho năm sau, và những năm tiếp theo

Kết quả  điểm  qui đổi theo bảng đinh kèm, tổng hợp như sau:

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	

	1
	Chế Vân Cầm
	72
	Không đạt chuẩn
	 

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	59
	Không đạt chuẩn
	 GV nuôi con nhỏ

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	61
	Không đạt chuẩn
	 GV nuôi con nhỏ

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	66
	Không đạt chuẩn
	 

	5
	Trần Hồng Thảo
	57
	Không đạt chuẩn
	 GV tập sự từ T10/2017

	6
	Nguyễn Ngọc Thọ
	68
	Không đạt chuẩn
	 

	7
	Phạm Thị Thanh Thúy
	77
	A
	 

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	70
	Không đạt chuẩn
	 

	9
	Trương Việt Khánh Trang
	90
	 A
	 


Ý kiến đề xuất:

Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm

Tiêu chuẩn 9: Hoạt động xã hội


Đề mục: Tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, xây dựng quan hệ giữa cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp…

Minh chứng: Có quan hệ với doanh nghiệp một trong các hoạt động sau: tham quan, thực tập, giới thiệu việc làm, tài trơ học bổng.
Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30, cùng ngày./.
	THƯ KÝ 

Lâm Thị Phương Thùy 
	CHỦ TỌA 


Trương Việt Khánh Trang




Tiêu chí 1: về Năng lực chuyên môn 
Tiêu chuẩn 2:  Trình độ ngoại ngữ, 
· Có chứng chỉ anh văn B1: Cô Trang.

· Không có chứng chỉ anh văn B1: Cô Thúy, Cô Thùy, Thầy Thọ, Cô Hiền, Cô Sương, Cô Cầm, Cô Dung, Cô Thảo.

Tiêu chuẩn 3: Trình độ tin học

· Có chứng chỉ tin học: Cô Trang, Cô Thúy, Cô Thùy, Thầy Thọ, Cô Cầm, Cô Dung, Cô Thảo.

· Không có chứng chỉ tin học: Cô Hiền, Cô Sương

Tiêu chí 2 về Năng lực sư phạm

Tiêu chuẩn 6: Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy

· Không tham gia xây dựng chương trình: Cô Dung

Tiêu chí 3 về Năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học
Tiêu chuẩn 1: Học tập, bồi dưỡng nâng cao

Đề mục : Thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Đề mục: Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ…

· Không đạt

Tiêu chuẩn 2: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học

Đề mục: Hướng dẫn thực tập kết hợp với thực tiễn nghề nghiệp

· Không đạt: Cô Hiền, Cô Thảo.

Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu khoa học
· Có bảng điểm môn học phương pháp nghiên cứu khoa học: Cô Trang, Cô Thúy, Cô Hiền, Cô Sương, Cô Thùy, Thầy Thọ, Cô Cầm.

· Không có bảng điểm môn học phương pháp nghiên cứu khoa học: Cô Dung, Cô Thảo.

Cuộc họp kết thúc vào 18 giờ 00, ngày 19 tháng 05 năm 2018.

	THƯ KÝ 

Lâm Thị Phương Thùy 
	CHỦ TỌA 

Trương Việt Khánh Trang



	TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
__________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________


BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA 

(TIẾP THEO CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP KHOA NGÀY 18/5/2018)

_______________

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm: Khoa Công nghệ May – Thời trang.

Thành phần tham dự: Cô Trương Việt Khánh Trang, Cô Phạm Thị Thanh Thúy, Cô Lâm Thị Phương Thùy.

Vắng: Thầy Nguyễn Ngọc Thọ, không phép
Chủ trì (chủ tọa): Cô Trương Việt Khánh Trang.

Thư ký (người ghi biên bản): Cô Lâm Thị Phương Thùy.

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp):

Về việc họp phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo (lần 2).

· Tiêu chí 1/tiêu chuẩn 3:

· Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản: 

· Đạt: Cô Trang, Cô Thúy,  Cô Thùy, Thầy Thọ, Cô Cầm, Cô Dung, Cô Thảo.

· Không đạt: Cô Hiền, Cô Sương.

· Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy:
· Có chứng chỉ: Cô Trang, Cô Thùy, Cô Hiền, Cô Thảo.

· Không có chứng chỉ: Cô Thùy, Thầy Thọ, Cô Cầm, Cô Dung, Cô Sương.

· Tiêu chí 2/tiêu chuẩn 1:

· Có chứng chỉ sư phạm: Cô Trang, Cô Thúy, Cô Thùy, Thầy Thọ, Cô Cầm, Cô Dung, Cô Sương, Cô Hiền, Cô Thảo.
· Không có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề: Cô Trang, Cô Thúy, Cô Thùy, Thầy Thọ, Cô Cầm, Cô Dung, Cô Sương, Cô Hiền, Cô Thảo.

· Tiêu chuẩn 2: Chuẩn bị hoạt động giảng dạy.


Năm học sau giáo viên phải lập kế hoạch đi thực tập Doanh nghiệp từ đầu năm học.

· Lịch giảng dạy phải nộp đúng thời hạn.

· Soạn giáo án theo đúng qui định, minh chứng giáo án, sổ tay giáo viên, sổ lên lớp.

Cuộc họp buổi sáng kết thúc vào 11 giờ 30, ngày 19 tháng 05 năm 2018/.

Thời gian bắt đầu: 14 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2018.

Địa điểm: Khoa Công nghệ May – Thời trang.

Thành phần tham dự: Cô Trương Việt Khánh Trang, Cô Phạm Thị Thanh Thúy, Cô Lâm Thị Phương Thùy, Thầy Nguyễn Ngọc Thọ

Chủ trì (chủ tọa): Cô Trương Việt Khánh Trang.

Thư ký (người ghi biên bản): Cô Lâm Thị Phương Thùy.

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp):

Về việc họp phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo (lần 2).

· Tiêu chí 2/tiêu chuẩn 2:

· Chủ trì hoặc tham gia thiết kế và bố trí trang thiết bị dạy học của phòng học chuyên môn phù hợp với chương trình của ngành, nghề được phân công giảng dạy: Khoa đi kiểm tra bất kỳ thấy bàn ghế, bàn cắt, máy may để có ngăn nắp không, cả giáo viên bộ môn và trưởng xưởng.
Lư ý tiêu chí 3/ tiêu chuẩn 1: Học tập, bồi dưỡng nâng cao.

Cuộc họp buổi sáng kết thúc vào 18 giờ 30, ngày 19 tháng 05 năm 2018/.
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